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BÀI 10: CÁC THỂ CỦA CHẤT VÀ SỰ CHUYỂN THỂ
Tiết: 2
Môn học: KHTN – Lớp: 6
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: 
- Nêu được khái niệm, tiến hành được thí nghiệm và trình bày được quá trình diễn ra sự chuyển thể của chất.
2. Năng lực: 
2.1. Năng lực chung
- NL tự học và tự chủ: Tìm kiếm thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh, hiện tượng để tìm hiểu về sự chuyển thể.
- NL giao tiếp và hợp tác: Thảo luận nhóm để bố trí và thực hiện thí nghiệm về sự chuyển thể của chất
- NL GQVĐ và sáng tạo: Giải quyết vấn đề nền nhà trơn trượt vào những ngày thời tiết nồm.
2.2. Năng lực khoa học tự nhiên:
- Nêu được các khái niệm về sự nóng chảy, sự sôi, sự bay hơi, sự ngưng tụ, sự đông đặc.
- Tiến hành được thí nghiệm về sự chuyển thể của chất.
- Trình bày được quá trình diễn ra sự chuyển thể: nóng chảy, sôi, bay hơi, đông đặc, ngưng tụ.
- Giải thích được các hiện tượng liên quan tới sự chuyển thể trong thực tế.
3. Về phẩm chất: 
- Có trách nhiệm trong hoạt động nhóm, chủ động nhận và thực hiện nhiệm vụ khi bố trí và thực hiện thí nghiệm.
- Trung thực trong khi thực hiện thí nghiệm, ghi chép và báo cáo kết quả thí nghiệm.

II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Mỗi nhóm HS:
+ Bộ TN để đo nhiệt độ sôi của nước: nước, cốc thuỷ tinh chịu nhiệt, nhiệt kế, đèn cồn.
+ Bộ TN làm nóng chảy băng phiến: bột băng phiến, cốc thuỷ tinh chịu nhiệt, ống nghiệm, nhiệt kế, đèn cồn.
- Phiếu học tập.

III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề học tập -5p 
a) Mục tiêu: Giúp HS phân biệt được ba thể của nước là rắn, lỏng, khí và nhận thức được các vấn đề cần giải quyết trong bài học là sự chuyển thể  
b) Nội dung: 
[bookmark: _Hlk135351729]- HS thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi: Hiện tượng sương mù thể hiện tính chất vật lý hay hóa học của nước?
c) Sản phẩm: Tính chất vật lý do ko có sự tạo thành chất mới.
d) Tổ chức thực hiện: 
- GV giao nhiệm vụ HS thảo luận nhóm 4 HS để trả lời câu hỏi: Hiện tượng sương mù thể hiện tính chất vật lý hay hóa học của nước?
	- Hs tiến hành thảo luận.
	- Gv tổ chức cho hs trình bày, gv chốt kiến thức.
Dẫn dắt: Hiện tượng sương mù chính là một ví dụ trong thực tế về sự chuyển thể của chất. Vậy sự chuyển thể của chất xảy ra như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài ngày hôm nay.

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới – 30p
                                                     Tìm hiểu sự chuyển thể của chất 
a) Mục tiêu: Giúp HS
- Tiến hành được thí nghiệm về sự chuyển thể của chất.
- Trình bày được quá trình diễn ra sự chuyển thể: nóng chảy, sôi, bay hơi, đông đặc, ngưng tụ.
b) Nội dung: 
- HS quan sát tranh, video để phát hiện ra các quá trình chuyển thể.
- HS tiến hành thí nghiệm và nêu được khái niệm của các quá trình chuyển thể.
c) Sản phẩm: 
PHIẾU SỐ 1
· TN theo dõi nhiệt độ của nước đá khi xảy ra sự sôi và hoàn thành phiếu sau:
· 
	Thời gian
	Nhiệt độ (o C)
	Thể của nước

	Ban đầu
	2
	Rắn

	3 phút
	35
	Rắn và lỏng

	4 phút
	65
	Lỏng

	5 phút
	88
	Lỏng 

	    7 phút
	100
	Lỏng và khí

	10 phút
	100
	khí




PHIẾU SỐ 2
  Sự chuyển thể từ thể khí (hơi) sang thể lỏng của chất
Sự ngưng tụ
Sự chuyển thể từ thể lỏng sang thể khí (hơi) của chất
- Sự chuyển thể giữa thể lỏng và thể khí
- Xảy ra ở mọi nhiệt độ
Sự hóa hơi

- Xảy ra cả trên bề mặt và trong lòng khối chất lỏng
- Chỉ xảy ra ở nhiệt độ sôi
- Xảy ra trên bề mặt chất lỏng
- Xảy ra ở mọi nhiệt độ
Sự chuyển thể từ thể lỏng sang thể khí (hơi) của chất
Sự sôi
Sự hóa hơi


d) Tổ chức thực hiện: GV chia lớp làm 4 nhóm. 
- GV yêu cầu các hoàn thành nhiệm vụ - 15p
[bookmark: _Hlk135674326]PHIẾU SỐ 1
· TN theo dõi nhiệt độ của nước đá khi xảy ra sự sôi và hoàn thành phiếu sau:
	Thời gian
	Nhiệt độ
	Thể của nước

	Ban đầu
	
	

	1 phút
	
	

	2 phút
	
	

	5 phút
	
	

	7 phút
	
	

	10 phút
	
	



+ Các nhóm thực hiện thí nghiệm “Theo dõi nhiệt độ của nước đá khi xảy ra sự sôi” theo hướng dẫn của GV
+ Các nhóm ghi lại số liệu và trả lời các câu hỏi vào phiếu số 1. 
- GV tổ chức thảo luận, đại diện các nhóm báo cáo kết quả quan sát và rút ra nhận xét
- Từ thí nghiệm, Gv hướng dẫn học sinh rút ra khái niệm về sự nóng chảy, sự đông đặc, sự hóa hơi, sự sôi, sự ngưng tụ.
+ Hs rút ra kiến thức
+ Gv chốt 
- GV yêu cầu HS đọc mục II.2 SGK trang 32 và hoàn thành sơ đồ Venn trong phiếu số 2: So sánh sự hóa hơi và sự ngưng tụ; sự hóa hơi và sự sôi.- 10p
PHIẾU SỐ 2
  Sự hóa hơi
Sự ngưng tụ
- Sự chuyển thể giữa thể ….. và thể …..
- Xảy ra ở …… nhiệt độ
Sự chuyển thể từ thể …… sang thể ….. của chất
Sự chuyển thể từ thể ….. sang thể ….. của chất

Sự chuyển thể từ thể …….sang thể …..của chất
- Xảy ra ……..bề mặt chất lỏng
- Xảy ra ở …… nhiệt độ
- Xảy ra cả …… bề mặt và ……. khối chất lỏng
- Chỉ xảy ra ở ……
Sự sôi
Sự hoá hơi


- GV tổ chức thảo luận nhóm, chỉ định các đại diện trình bày trước lớp câu trả lời của nhóm mình.
- Thông qua câu trả lời của HS, GV chuẩn hoá kiến thức
- GV yêu cầu hs hoàn thành phiếu số 2
- GV tổ chức thảo luận nhóm, chỉ định các đại diện trình bày trước lớp câu trả lời của nhóm mình.
- GV nhận xét câu trả lời của các nhóm, cho điểm.
- GV trình chiếu video giải thích sự chuyển thể của chất theo mô hình cấu tạo hạt
- GV yêu cầu HS dựa vào sơ đồ tóm tắt Quá trình chuyển thể của nước trong tự nhiên, mô tả lại các quá trình chuyển thể của nước.
Rắn
Khí
Lỏng
?
?
?
?






3. Hoạt động 3: Luyện tập – 5p
a) Mục tiêu: Củng cố kiến thức vừa học 
b) Nội dung: HS tham gia chơi trò chơi giải “Ô chữ” 

	K
	S
	S
	H
	L
	P
	T
	G
	I
	S

	S
	N
	Ự
	E
	G
	E
	W
	Z
	Ụ
	Ự

	S
	J
	S
	Đ
	R
	I
	P
	T
	P
	H

	R
	Ự
	O
	Ự
	Ô
	G
	G
	K
	G
	Ó

	U
	W
	S
	X
	B
	N
	O
	O
	V
	A

	J
	N
	L
	Ô
	Ư
	A
	G
	M
	I
	H

	X
	I
	Z
	G
	I
	E
	Y
	Đ
	S
	Ơ

	V
	Q
	N
	X
	M
	L
	Y
	H
	Ặ
	I

	Y
	Ự
	S
	U
	R
	F
	M
	J
	Ơ
	C

	S
	D
	L
	J
	Y
	R
	Z
	Z
	T
	I




















c) Sản phẩm: Hs tìm được 6 từ khóa: sự sôi, sự bay hơi, sự ngưng tụ, sự hóa hơi, sự đông đặc, sự nóng chảy
d) Tổ chức thực hiện: 
- GV tổ chức theo hình thức cá nhân 
- GV lần lượt yêu cầu HS làm bài taaoj trong thơi gian 2 phút
- GV tổ chức cho hs chấm chéo.

4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: 
- Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo của học sinh thông qua nhiệm vụ: 
Quan sát video và trả lời câu hỏi:
Video đề cập đến vấn đề gì? Trong vấn đề đó xuất hiện sự chuyển thể của chất nào? Tác hại của hiện tượng đó ra sao?
b) Nội dung:
- HS phát hiện vấn đề: xảy ra sự chuyển thể của chất khí.
- HS giải thích được sự thay đổi khí hậu ảnh hưởng đến cuộc sống
- Đề xuất được biện pháp giải quyết vần đề.
c) Sản phẩm: 
- Giải thích hiện tượng: Không khí, môi trường bị ô nhiễm, nồng độ khí CO2 cao gây ra hiện tượng Trái Đất bị nóng lên, ảnh hưởng đến cuộc sống của tất cả sinh vật trên hành tinh….
- Biện pháp giải quyết:
+ bảo vệ môi trường
+ ngăn chặn, hạn chế khí thải ô nhiễm
+trông cây, bảo vệ nguồn nước….
d) Tổ chức thực hiện: 
Giao cho học sinh thực hiện ở nhà và nộp báo cáo để trao đổi, chia sẻ và đánh giá vào buổi sau.
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